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   Ngày kiểm tra: 28/8/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Ký tên 
NAM NỮ 

1 Trần Thị Ngọc Trâm 
  x 321371323 26/10/2005 CA Bến Tre 

  

Đạt 

2 Lê Thị Nương 
  x 321395926 30/06/2006 CA Bến Tre Đạt 

3 Trần Thị Nghĩa 
  x 321499215 24/08/2009 CA Bến Tre Đạt 

4 Hồ Thị Măng 
  x 320482416 26/04/2006 CA Bến Tre không đạt 

5 Trần Văn Tí 
x   321394085 20/06/2006 CA Bến Tre Đạt 

6 Nguyễn Văn Phụng 
x   321517754 12/1/2019 CA Bến Tre Đạt 

7 Nguyễn Thành Đạt 
x   321500000 1/11/2012 CA Bến Tre Đạt 

8 Đoàn Văn Liền 
x   321542674 13/03/2017 CA Bến Tre không đạt 

9 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa 
x   321542956 12/5/2011 CA Bến Tre không đạt 

10 Nguyễn Thị Phương 
  x 320926370 30/6/2015 CA Bến Tre Đạt 

11 Từ Thị Bé Trúc 
  x 321117474 4/5/2018 CA Bến Tre không đạt 



12 Lê Thị Kim Chung 
  x 321714631 30/07/2015 CA Bến Tre Đạt 

13 Dương Thị Thu Hương 
  x 321614459 19/06/2017 CA Bến Tre Đạt 

14 Dương Kim Hằng 
  x 271416237 30/08/2010  CA Đồng Nai Đạt 

15 Lê Thị Nga 
  x 321055988 7/4/2016 CA Bến Tre Đạt 

16 Võ Minh Luân 
x   321389985 12/6/2006 CA Bến Tre Đạt 

17 Huỳnh Thị Hồng Phượng 
  x 321509631 2/6/2010 CA Bến Tre Đạt 

18 Võ Thị  Kim Hằng Em 
  x 321252341 6/8/2018 CA Bến Tre Đạt 

19 Cao Thị Hồng Sương 
  x 321543837 12/2/2019 CA Bến Tre Đạt 

20 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 
x   321716355 6/7/2016 CA Bến Tre không đạt 

21 Nguyễn Thị Kim Loan 
  x 320747556 24/03/2010 CA Bến Tre Đạt 

22 Lê Văn Thắng 
x   320732047 18/01/2008 CA Bến Tre Đạt 

23 Hồ Văn Đạt 
x   320903930 30/08/2018 CA Bến Tre Đạt 

24 Lê Đình Duy 
x   321499214 24/08/2009 CA Bến Tre không đạt 

25 Huỳnh Thị Đời 
  x 320833252 15/04/2016 CA Bến Tre Đạt 

26 Mai Thúy Lam 
  x 321227169 6/2/2006 CA Bến Tre Đạt 

27 Huỳnh Tấn Quốc 
x   320967190 3/4/2012 CA Bến Tre không đạt 

28 Nguyễn Văn Thống 
x   321498240 13/02/2019 CA Bến Tre Đạt 

29 Trần Thị Diệu Hiền 
  x 321393512 16/11/2013 CA Bến Tre Đạt 

30 Diệp Văn Ty 
x   121653023 28/04/2012 CA Bắc Giang Đạt 

31 Võ Minh Tân x   321800456 9/4/2018 CA Bến Tre thị trấn MCN, MCN, BT Đạt 

32 Nguyễn Thị Ánh Tuyết   x 320750246 4/3/2011 CA Bến Tre thị trấn MCN, MCN, BT Đạt 

33 Đỗ Thị Chua   x 320527161 9/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

34 Lưu Thị Loan   x 320703241 2/8/2018 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 



35 Nguyễn Thị Dưỡng   x 320573080 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

36 Dương Thị Diễm   x 320884673 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

37 Tăng Thị Định   x 320527195 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

38 Tô Thị Mộng Yến   x 321140250 25/2/2015 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

39 Phan Thị Hồng   x 320526258 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

40 Phạm Thị Như Thắm   x 320978546 13/1/2016 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

41 Lưu Văn Hùng x  320749417 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

42 Huỳnh Thị Mai   x 320703265 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

43 Lê Trọng Nhân x   321751907 28/10/2013 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

44 Đỗ Thị Thắm   x 320749375 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

45 Phạm Thị Huỳnh Trang   x 320032126 6/6/1994 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

46 Nguyễn Thị DĐạm   x 320304081 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

47 Lê Thị Măng   x 320573039 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

48 Đỗ Văn Vô x   321032126 30/6/2015 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

49 Nguyễn Thị Oanh   x 321032196 27/3/2017 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

50 Nguyễn Văn Lương x   321070998 7/3/2014 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

51 Trần Thị Thu Thanh   x 320942323 23/6/2014 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

52 Hồ Thị Mến   x 321140272 27/11/2018 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

53 Tống Thị Ao   x 320132141 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

54 Trần Thị Mỹ Hương   x 321140458 17/12/2014 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

55 Tống Thị Ron   x 320527595 12/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

56 Tăng Thị Thủy   x 320644809 11/1/2008 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

57 Đỗ Thị Loan   x 321794099 11/1/2019 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

58 Lê Thị Tua   x 320446313 27/9/2005 CA Bến Tre xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 



59 Trần Thị Phương Mai   x 321060560 12/7/2010 CA Bến Tre 
Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre Đạt 

60 Ngô Thị Minh Tâm   x 321277748 12/6/2018 CA Bến Tre 
phường 3, TP. Bến Tre Đạt 

61 Bùi Thị Thu Em   x 320050412 22/4/2008 CA Bến Tre 
phường 8, Tp. Bến Tre Đạt 

62 Bùi Thị Mới   x 320399493 22/4/2008 CA Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

63 Thạch Y x   365502221 19/11/2010 CA Sóc Trăng Thuận Hòa, Châu Thành, Sóc Trăng Đạt 

64 Trang Thanh Liên   x 320805652 27/7/2015 CA Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

65 Phạm Thị Đúm   x 321445046 9/7/2007 CA Bến Tre Thuận Điền, Giồng Trôm, BT Đạt 

66 Nguyễn Tấn Minh x   321601927 27/7/2015 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT không đạt 

67 Huỳnh Thị Phi Nhung   x 321619997 17/4/2018 CA Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

68 Đoàn Thị Lệ Trinh   x 321507595 12/11/2018 CA Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

69 Trần Thị Thu Hồng   x 320672706 20/3/2000 CA Bến Tre phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

70 Ngô Thị Tím   x 321076654 24/7/2013 CA Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

71 Dương Thành Tâm x   321172207 6/6/2013 CA Bến Tre Nhuận Phú Tân, MCB, BT Đạt 

72 Trần Văn Hập x   320867163 12/12/2012 CA Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

73 Võ Ngọc Lâm x   321507850 4/11/2016 CA Bến Tre Hưng Phong, Giồng Trôm, BT Đạt 

74 Dương Minh Chương x   320022145 4/5/2006 CA Bến Tre phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

75 Dương Minh Lệ Thủy   x 320832246 28/3/2006 CA Bến Tre phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

76 Dương Minh Lệ Duyên   x 320564864 17/3/2006 CA Bến Tre phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

77 Trần Công Danh x   321585323 9/5/2013 CA Bến Tre phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

78 Nguyễn Huỳnh Minh Anh   x 321597871 11/3/2015 CA Bến Tre Tân Thành Bình, MCB, BT Đạt 

79 Võ Thị Nới   x 320670630 16/11/2009 CA Bến Tre Thành An, MCB, BT Đạt 

80 Cao Thị Thủy   x 320808351 28/1/2008 CA Bến Tre Thành An, MCB, BT Đạt 

81 Nguyễn Đặng Hoàng Oanh   x 321213200 27/3/2015 CA Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre Đạt 

82 Ngô Thanh Quyền     321179027 18/10/2018 CA Bến Tre Châu Bình, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 



83 Trần Tiến     334891543 13/9/2012 CA. Trà Vinh  Bình Phú, Càng long, Trà vinh Đạt 

84 Lê Hoàng Khánh     321529415 15/10/2010 CA Bến Tre Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, BT Đạt 

85 Võ Thị Ngọc Hân     321467767 14/8/2008 CA Bến Tre Đại Hòa Lộc, Bình Đại, BT Đạt 

86 Huỳnh Thanh Trúc     312371642 23/3/2013 CA. Tiền Giang Mỹ Đức Đông, Cái Bè, Tiền Giang Đạt 

87 Nguyễn Thị Khánh Vi     321586993 22/5/2019 CA Bến Tre TT Giồng Trôm, Giồng Trôm, BT Đạt 

88 Phan Văn Nghĩa     321418754 21/9/2016 CA Bến Tre Mỹ Chánh, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

89 Lê Hoàng Minh     321469293 14/9/2018 CA Bến Tre An Hiệp, Bình Đại , Bến Tre Đạt 

90 Phan Chí Tâm     321515903 9/2/2017 CA Bến Tre Phú Long, bình Đại, Bến Tre Đạt 

91 Nguyễn Thế Nam     311932970 11/12/2017 CA. Tiền Giang Châu Thành, Tiền Giang Đạt 

92 Nguyễn Thế Hiền     331894280 17/2/2017 CA Bến Tre Thanh Bình, Vũng Liêm, Vĩnh Long Đạt 

93 Trịnh Minh Ký     321763931 4/1/2019 CA Bến Tre  Phú Mỹ, Mỏ Cày Bắc, Bến tre Đạt 

94 Nguyễn Tấn Thành     321395495 26/6/2006 CA Bến Tre Đa Phước Hội, Mỏ Cày, Bến Tre không thi 

95 Nguyễn Chiến Thắng     321594420 11/10/2004 CA Bến Tre  Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre Đạt 

96 Nguyễn Hoàng Tuấn     321617763 28/11/2017 CA Bến Tre  Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

97 Nguyễn Thành Công     321771731 11/8/2014 CA Bến Tre Giao Hòa, Châu Thành, Bến Tre không thi 

98 Nguyễn Hữu Luân     321788744 3/8/2018 CA Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

99 Thái Trung Kiên     321792559 11/7/2018 CA Bến Tre Giao Thanh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

100 Phan Vĩnh Phúc     321190584 13/1/2014 CA Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre không thi 

101 Hồ Đông Hồ     321523047 26/7/2010 CA Bến Tre An Phú Trung, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

102 Lê Văn Quấn     321521656 23/7/2010 CA Bến Tre An Ngãi Tây, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

103 Lê Văn Đạt     321507663 5/5/2010 CA Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

104 Lê Văn Diện Em     321446186 13/11/2018 CA Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

105 Lê Trọng Nghĩa     321722295 16/6/2014 CA Bến Tre  Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

106 Đinh Trọng Trí     321770949 16/6/2014 CA Bến Tre An Khánh, Châu Thành, Bến Tre Đạt 



107 Huỳnh Thị Kim Phụng     321438147 1/12/2016 CA Bến Tre  An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre Đạt 

108 Nguyễn Thị Ngọc Trầm     331723489 28/7/2009 CA. Vĩnh Long Tam Bình, Vĩnh Long Đạt 

109 Trần Thị Lươl     365795183 21/8/2006 CA. Sóc Trăng Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng Đạt 

110 Nguyễn Minh Nhựt     321773957 10/12/2015 CA Bến Tre An Phước, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

111 Trương Thị Hồng     320635376 28/11/2018 CA Bến Tre Giao Hòa, Châu Thành, Bến Tre không thi 

112 Đặng Thị Bích Trâm     321541110 30/3/2011 CA Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành , Bến Tre Đạt 

113 KEATTISAK SANSUK     AA7364452 16/1/2012 Bang Kok   Đạt 

114 Dương Nguyễn Phước Nam x   321604730 1/2/2016 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

115 Nguyễn Thị Ngọc Duyên   x 321596917 9/1/2015 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

116 Lê Quốc Thông x   321770168 2/8/2013 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT Đạt 

117 Võ Thị Minh Ngọc   x 320767665 25/6/2015 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

118 Nguyễn Thị Hằng   x 26090835 24/5/2012 CA. Bình Thuận Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận Đạt 

119 Nguyễn Thị Loan   x 320589327 20/7/2006 CA. Bến Tre Phong Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

120 Đặng Thị Phương Lan   x 321716450 11/9/2018 CA. Bến Tre Phong Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

121 Nguyễn Văn Cưng x   320710997 2/7/2012 CA. Bến Tre Phong Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

122 Huỳnh Thị Kim Hồng   x 320457811 28/10/2008 CA. Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT không thi 

123 Mai Văn Chiến x   321307533 16/8/2019 CA. Bến Tre thị trấn Bình Đại, Bình Đại, BT Đạt 

124 Mai Văn Chinh x   321256744 16/8/2019 CA. Bến Tre thị trấn Bình Đại, Bình Đại, BT Đạt 

125 Nguyễn Thị Bích Chi   x 321265518 13/4/2016 CA. Bến Tre Phước Hiệp, MCN, BT không đạt 

126 Võ Thanh Tâm x   321240133 12/10/2015 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

127 Nguyễn Nhân Hậu x   321596147 30/10/2014 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre không đạt 

128 Nguyễn Thị Tươi   x 320579564 18/6/2008 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

129 Lê Thị Hồng Hạnh   x 320721238 12/7/2007 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT không đạt 

130 Nguyễn Hồng Sương x   320188230 9/6/2015 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 



131 Phan Thị Nở   x 320524645 23/5/2008 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre không thi 

132 Phan Thị Loan   x 320721221 9/11/2010 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre không thi 

133 Tăng Phi Cường x   320606822 16/5/2008 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT không thi 

134 Phạm Thị Thủy   x 320926285 6/5/1993 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre không thi 

135 Lê Văn Khoa x   320747527 17/3/2009 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT không thi 

136 Võ Văn Phụng x   320426249 4/6/2013 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT không thi 

137 Vũ Thị Thu Trang   x 163104791 12/6/2008 CA. Bến Tre Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định Đạt 

138 Võ Thị Loan   x 321458462 30/5/2012 CA. Bến Tre phường 1, TP. Bến Tre Đạt 

139 Nguyễn Thị Kim Thoa   x 320602582 8/7/2011 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

140 Nguyễn Thị Thu   x 320645280 4/5/2006 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

141 Từ Thị Diễm Thy   x 320967741 11/9/2014 CA. Bến Tre phường 3, TP. Bến Tre Đạt 

142 Phạm Quốc Phúc x   321183439 25/6/2009 CA. Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre Đạt 

143 Lê Thị Gấm   x 320304606 9/4/2018 CA. Bến Tre Vang Quới Đông, Bình Đại, BT Đạt 

144 Phạm Thị Sự   x 320304383 9/4/2019 CA. Bến Tre Vang Quới Đông, Bình Đại, BT Đạt 

145 Trần Thị Hoài   x 320304801 23/10/2018 CA. Bến Tre Vang Quới Đông, Bình Đại, BT Đạt 

146 Nguyễn Ngọc Hằng x   320743648 10/6/2014 CA. Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại, BT Đạt 

 


